
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

Đến hết ngày 20/7/2023
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày        /      /2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung Chủ đầu tư

Nhóm
(QTQ
G, A,
B, C)

Mã số
dự án
đầu tư

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
vốn đầu tư
công trung

hạn giai
đoạn 2021-

2025

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư
(đến hết ngày 20/7/2023)

Tỷ lệ %
(Số vốn

giải ngân /
Kế hoạch
vốn năm

2023)

Ghi chú
Số; ngày,

tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số các
nguồn vốn

Trong đó:
vốn NSNN

Kế hoạch
vốn kéo
dài năm

trước
chuyển
sang

Kế hoạch
giao trong
năm 2023

Thanh
toán vốn
kéo dài

năm
trước

chuyển
sang

Thanh toán
kế hoạch
vốn giao

trong năm

Tổng công 343 .902 313 .571 308 .196 135 .031 66 .170 68 .861 35 .569 15 .152 20 .416 26.34 

I Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững 196 .809 174 .014 168 .639 87 .335 47 .014 40 .321 12 .466 6 .082 6 .384 14.27 

1 Đường GTNT làng thanh niên thôn 3, xã Ia
Dom

UBND xã Ia
Dom C 2023

Quyết định số
78/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022 của

UBND xã Ia
Dom

1 .472 1 .280 1 .280 1 .280 1 .280 1 .258 1 .258 98.31 

2
Đường vào khu sản xuất số 1 thôn 1, xã Ia
Dom UBND xã Ia

Dom C 2023-

Quyết định số
79/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022 của

UBND xã Ia
Dom

2 .208 1 .920 1 .920 1 .920 1 .920 - -  
Điều chỉnh
tăng 900

triệu đồng

3 Đường GTNT thôn 3 (Điểm dân cư số 7 mở
rộng)

UBND xã Ia
Đal C 7968722 2022-

Quyết định số
64/QĐ-UBND
xã Ia Đal ngày

05/8/2022

4 .493 3 .744 3 .744 258 258 258 258 100.00 

4 Đường GTNT thôn Ia Der Giai đoạn 1
(Đường vào đội 12)

UBND xã Ia
Đal C 2023

Quyết định số
144/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022  của

UBND xã Ia
Đal

4 .968 4 .320 4 .320 4 .320 4 .320 4 .320 4 .320 100.00 

5 Đường giao thông thôn làng nú đi điểm dân
cư số 66 thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi C 2023-

2025

163/QĐ-
UBND, ngày

09/12/2022 của
UBND xã Ia

Tơi

4 .996 4 .475 4 .475 4 .475 - -  
Điều chỉnh
tăng 3.358
triệu đồng

6 Đường giao thông thôn đi sản xuất thôn 7,
xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi C 2023

164/QĐ-
UBND, ngày

09/12/2022 của
UBND xã Ia

Tơi

1 .035 900 900 900 279 279 31.00 

7 Đầu tư Trường mầm non khu trung tâm
hành chính huyện

Ban quản lý
ĐT&XD C 7968728 2022-

2024

Quyết định số
292/QĐ-UBND

huyện ngày
06/8/2022

22 .000 20 .000 20 .000 11 .599 5 .599 6 .000 660 660 - 5.69 
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8 Đầu tư Trường TH-THCS khu trung tâm
hành chính huyện

Ban quản lý
ĐT&XD C 7968727 2022-

2024

Quyết định số
290/QĐ-UBND

huyện ngày
06/8/2022

30 .268 26 .661 26 .661 13 .899 7 .355 6 .544 805 805 - 5.79 

9 Nghĩa trang nhân dân huyện Ban quản lý
ĐT&XD C 7968726 2022-

2024

Quyết định số
289/QĐ-UBND

huyện ngày
06/8/2022

11 .000 10 .000 10 .000 6 .706 3 .177 3 .529 269 269 4.01 

10 Nhà văn hóa thể thao và sân vận động trung
tâm huyện

Ban quản lý
ĐT&XD C 7968725 2022-

2024

Quyết định số
291/QĐ-UBND

huyện ngày
06/8/2022

33 .000 27 .073 27 .073 14 .274 9 .274 5 .000 819 819 - 5.74 

11 Cầu suối đá huyện Ban quản lý
ĐT&XD C 7968724 2022-

2024

Quyết định số
288/QĐ-UBND

huyện ngày
06/8/2022

77 .000 70 .000 70 .000 25 .265 19 .170 6 .095 1 .411 1 .411 - 5.59 
Điều chỉnh
giảm 4.258
triệu đồng

12 Đường giao thông thôn đi bến đò làng Dom
thôn 9, xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi C 7987894 2022

Quyết định số
80/QĐ-UBND
xã Ia Tơi ngày

04/8/2022

4 .369 3 .641 3 .641 2 .439 2 .439 2 .388 2 .388 97.88 

II Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới 9 .269 4 .414 4 .414 2 .719 1 .706 1 .013 2 .582 1 .706 876 94.96 

1
Đường vào khu sản xuất N3, thôn 1,  xã Ia
Dom UBND xã Ia

Dom C 2023

Quyết định số
80/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022 của

UBND xã Ia
Dom

1 .840 876 876 876 876 876 876 100.00 

2
Đường vào khu sản xuất số 2, thôn Ia
Muung, xã Ia Dom UBND xã Ia

Dom C 2023-
2024

Quyết định số
81/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022 của

UBND xã Ia
Dom

3 .847 1 .832 1 .832 137 137 - - -  

3 Công trình:Đường giao thông thôn đi nghĩa
trang nhân dân thôn 9, xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi C 7987895 2022

Quyết định số
81/QĐ-UBND
xã Ia Tơi ngày

04/8/2022

3 .583 1 .706 1 .706 1 .706 1 .706 1 .706 1 .706 100.00 

III Chương trình MTQG phát triển KT XH
vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 137 .824 135 .143 135 .143 44 .976 17 .449 27 .527 20 .521 7 .364 13 .157 45.63 

1 Hỗ trợ nhà ở: Xã Ia Dom 40 40 - -  
2 Hỗ trợ nhà ở: Xã Ia Đal 280 280 - -  
3 Hỗ trợ nhà ở: Xã Ia Tơi 160 160 - -  

STT Nội dung Chủ đầu tư

Nhóm
(QTQ
G, A,
B, C)

Mã số
dự án
đầu tư

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
vốn đầu tư
công trung

hạn giai
đoạn 2021-

2025

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư
(đến hết ngày 20/7/2023)

Tỷ lệ %
(Số vốn

giải ngân /
Kế hoạch
vốn năm

2023)

Ghi chú
Số; ngày,

tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số các
nguồn vốn

Trong đó:
vốn NSNN

Kế hoạch
vốn kéo
dài năm

trước
chuyển
sang

Kế hoạch
giao trong
năm 2023

Thanh
toán vốn
kéo dài

năm
trước

chuyển
sang

Thanh toán
kế hoạch
vốn giao

trong năm
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4 Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại
điểm dân cư số 6 thôn 3

UBND xã Ia
Đal C 2023

Quyết định số
421/QĐ-UNND

ngày
09/12/2022 của
UBND huyện

724 658 658 658 658 - -  

5 Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại
thôn 6

UBND xã Ia
Đal C 2023-

Quyết định số
422/QĐ-UNND

ngày
09/12/2022 của
UBND huyện

623 566 566 566 566 - -  

6 Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại
thôn 4

UBND xã Ia
Đal C 2023-

Quyết định số
423/QĐ-UNND

ngày
09/12/2022 của
UBND huyện

1 .219 1 .108 1 .108 1 .108 1 .108 - -  

7 Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại
thôn 1

UBND xã Ia
Đal C 2023-

2024

Quyết định số
424/QĐ-UNND

ngày
09/12/2022 của
UBND huyện

1 .283 1 .166 1 .166 550 550 - -  

8 Công trình cấp nước sinh hoạt tại điểm dân
cư thôn 7 xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi C 2022-

2023

QĐ số 341/QĐ-
UNND ngày

11/10/2022 của
UBND huyện

2 .039 1 .854 1 .854 1 .685 1 .003 682 484 484 28.71 

9
Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập
trung điểm dân cư số 66 tại thôn Ia Dơr, xã
Ia Tơi, huyện Ia H’Drai

Ban
QLĐT&XD C 2022-

2024

QĐ số 417/QĐ-
UNND ngày

05/12/2022 của
UBND huyện

60 .707 60 .707 60 .707 14 .637 9 .031 5 .606 1 .056 1 .056 7.22 
Điều chỉnh
giảm 6.500
triệu đồng

10 Xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng
thôn 4, xã Ia Dom

UBND xã Ia
Dom C 2023

Quyết định số
74/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022 của

UBND xã Ia
Dom

400 100 100 100 100 - -  

STT Nội dung Chủ đầu tư

Nhóm
(QTQ
G, A,
B, C)

Mã số
dự án
đầu tư

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
vốn đầu tư
công trung

hạn giai
đoạn 2021-

2025

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư
(đến hết ngày 20/7/2023)

Tỷ lệ %
(Số vốn

giải ngân /
Kế hoạch
vốn năm

2023)

Ghi chú
Số; ngày,

tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số các
nguồn vốn

Trong đó:
vốn NSNN

Kế hoạch
vốn kéo
dài năm

trước
chuyển
sang

Kế hoạch
giao trong
năm 2023

Thanh
toán vốn
kéo dài

năm
trước

chuyển
sang

Thanh toán
kế hoạch
vốn giao

trong năm
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11 Đường GTNT Làng thanh niên thôn 3, xã Ia
Dom (Giai đoạn 2)

UBND xã Ia
Dom C 2023-

Quyết định số
75/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022 của

UBND xã Ia
Dom

1 .035 900 900 116 116 - -  

12 Đường ngõ xóm khu vực NT1-2, thôn 3, xã
Ia Dom

UBND xã Ia
Dom C 2023-

Quyết định số
76/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022 của

UBND xã Ia
Dom

736 640 640 100 100 - -  

13 Đường ngõ xóm khu vực NT1-1, thôn 3, xã
Ia Dom

UBND xã Ia
Dom C 2023-

Quyết định số
77/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022 của

UBND xã Ia
Dom

552 480 480 192 192 - -  

14 Đường GTNT thôn Chư Hem  (Đường vào
Dốc Đỏ)

UBND xã Ia
Đal C 2023-

Quyết định số
140/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022  của

UBND xã Ia
Đal

1 .822 1 .584 1 .584 200 200 - -  

15 Đường nội thôn điểm dân cư số 6, thôn 3 UBND xã Ia
Đal C 2023-

Quyết định số
141/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022  của

UBND xã Ia
Đal

530 461 461 461 461 461 461 100.00 

16 Đường GTNT từ thôn 7 đi thôn Ia Der UBND xã Ia
Đal C 2023-

Quyết định số
142/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022  của

UBND xã Ia
Đal

2 .947 2 .563 2 .563 174 174 - -  

17 Đường giao thông đi nghĩa trang thôn 7 UBND xã Ia
Tơi C 2023-

161/QĐ-
UBND, ngày

09/12/2022 của
UBND xã Ia

Tơi

2 .614 2 .273 2 .273 440 440 - -  

18 Đường giao thông thôn đi sản xuất 9 xã Ia
Tơi (đoạn đấu nối Tl 675A đi sản xuất)

UBND xã Ia
Tơi C 2023-

162/QĐ-
UBND, ngày

09/12/2022 của
UBND xã Ia

Tơi

2 .576 2 .240 2 .240 400 400 - -  

STT Nội dung Chủ đầu tư

Nhóm
(QTQ
G, A,
B, C)

Mã số
dự án
đầu tư

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
vốn đầu tư
công trung

hạn giai
đoạn 2021-

2025

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư
(đến hết ngày 20/7/2023)

Tỷ lệ %
(Số vốn

giải ngân /
Kế hoạch
vốn năm

2023)

Ghi chú
Số; ngày,

tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số các
nguồn vốn

Trong đó:
vốn NSNN

Kế hoạch
vốn kéo
dài năm

trước
chuyển
sang

Kế hoạch
giao trong
năm 2023

Thanh
toán vốn
kéo dài

năm
trước

chuyển
sang

Thanh toán
kế hoạch
vốn giao

trong năm
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19

Nâng cấp tuyến đường liên xã Ia Đal đi xã
Ia Dom (Đoạn 1: Từ thôn 3 đi thôn Ia
Muung, qua xã Ia Dom, dài khoảng 07 Km
và Đoạn 2: Từ thôn Chư Hem đi thôn 6 qua
xã Ia Đal, dài khoảng 06 Km)

Ban
QLĐT&XD

2022-
2024

QĐ số 332/QĐ-
UNND ngày

29/9/2022 của
UBND huyện

30 .000 30 .000 30 .000 11 .621 3 .377 8 .244 9 .239 3 .377 5 .862 79.50 

20 Chợ trung tâm xã Ia Đal Ban
QLĐT&XD

2023-
2025

QĐ số 329/QĐ-
UNND ngày

29/9/2022 của
UBND huyện

4 .000 4 .000 4 .000 2 .794 2 .794 1 .951 1 .951 69.82 

21 Trường Tiểu học - Trung học cơ sở  Nguyễn
Tất Thành

Ban
QLĐT&XD

2022-
2024

QĐ số 330/QĐ-
UNND ngày

29/9/2022 của
UBND huyện

10 .500 10 .500 10 .500 3 .164 1 .164 2 .000 3 .164 1 .164 2 .000 100.00 

22 Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng
Vương

Ban
QLĐT&XD

2022-
2024

QĐ số 331/QĐ-
UNND ngày

29/9/2022 của
UBND huyện

11 .500 11 .500 11 .500 3 .673 1 .392 2 .281 3 .673 1 .392 2 .281 100.00 

23 Xây dựng nhà văn hóa, công trình phụ trợ
khác, sân thể thao thôn 4 Ia Đal

UBND xã Ia
Đal 2023

Quyết định số
143/QĐ-UBND

ngày
09/12/2022  của

UBND xã Ia
Đal

219 199 199 118 118 118 118 100.00 

24

Hỗ trợ thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân
tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin
tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật
tự

Phòng
GD&ĐT 2023

Quyết định số
424/QĐ-UNND

ngày
09/12/2022 của
UBND huyện

283 257 257 445 188 257 - - -  

25 Công trình cấp nước sinh hoạt tại điểm dân
cư thôn 8 xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi C 7999244 2022

QĐ số 342/QĐ-
UNND ngày

11/10/2022 của
UBND huyện

1 .420 1 .291 1 .291 1 .291 1 .291 375 375 29.03 

26

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa,
thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi (xây dựng mới và cải
tạo nhà văn hóa, khu thể thao)

UBND xã Ia
Đal C 8003894 2022

QĐ số 125/QĐ-
UBND ngày

27/10/2022 của
UBND xã Ia

Đal

97 97 97 3 3 - -  

STT Nội dung Chủ đầu tư

Nhóm
(QTQ
G, A,
B, C)

Mã số
dự án
đầu tư

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
vốn đầu tư
công trung

hạn giai
đoạn 2021-

2025

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư
(đến hết ngày 20/7/2023)

Tỷ lệ %
(Số vốn

giải ngân /
Kế hoạch
vốn năm

2023)

Ghi chú
Số; ngày,

tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số các
nguồn vốn

Trong đó:
vốn NSNN

Kế hoạch
vốn kéo
dài năm

trước
chuyển
sang

Kế hoạch
giao trong
năm 2023

Thanh
toán vốn
kéo dài

năm
trước

chuyển
sang

Thanh toán
kế hoạch
vốn giao

trong năm

Trang 5
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